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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CHUYỂN ĐỔI SỐ
TỈNH CAO BẰNG NĂM 2025

I. CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
1. Luật giao dịch điện tử năm 2023.

2. Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 tập trung vào việc tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

3. Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

4. Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
5. Cẩm nang Chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành (tái bản năm 2021).

6. Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.
7. Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

8. Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

9. Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
10. Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg ngày 01/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi.
11. Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
12. Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
13. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
14. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
15. Quyết định số 2873/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Kế hoạch triển khai quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2025.

II. CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH
1. Quyết định số 2193-QĐ/TU ngày 27/02/2025 của Tỉnh ủy Cao Bằng thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

2. Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Cao Bằng.

3. Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức giảm phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
4. Kế hoạch số 2038/KH-UBND ngày 03/7/2025 của UBND tỉnh triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
5. Kế hoạch 1127/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
6. Kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
7. Kế hoạch số 1260/KH-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh về Nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2025
8. Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền số tỉnh Cao Bằng, phiên bản 4.0.

9. Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 14/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2025.

10. Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng Chính quyên điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
11. Kế hoạch số 967/KH-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
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